
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Lộ Bao (NR: Nguyễn Công Thắng), Xã Nội Duệ, 
Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

29/08/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SMILE VIỆT NAM 

2300856109

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện ); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được 
phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương 
mại, hàng hải và dịch vụ khác; Bán buôn máy công cụ điều 
khiển bằng máy vi tính; Bán buôn máy móc được điều khiển 
bằng máy vi tính cho công nghiệp, dệt may; Bán buôn thiết bị 
và dụng cụ đo lường; Bán buôn người máy thuộc dây chuyền 
sản xuất tự động; Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp 
đặt khác cho mục đích công nghiệp; Bán buôn vật liệu điện 
khác như động cơ điện, máy biến thế; Bán buôn các sản phẩm 
tĩnh điện; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công 
nghiệp)

4659(Chính)

2. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính 
ngưỡng khác; Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật 
khác mang tính thương mại; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong 
các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật 
liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh)

4773

3. Bán buôn tổng hợp 4690

4. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
SMILE VIỆT NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMILE VIET NAM SERVICES AND 
TRADING COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01672.017961
Email:

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh)

8299

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn 
xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi ; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, véc ni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng)

4663

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Trừ: Bán buôn vàng 

4662

11. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

12. Đại lý, môi giới, đấu giá
(Chi tiết: Đại lý)

4610

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: bán buôn hóa chất công nghiệp)

4669

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

15. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

16. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
(Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ xi 
măng, gach xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác 
trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị 
vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết bị lắp 
đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh)

4752

17. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHAN THỊ TRÚC LY Nữ

01/01/1988 Kinh Việt Nam

371282265
05/05/2011 Công an tỉnh Kiên Giang 

Số 09 ấp Hòa Hiệp, Xã Hoà Lợi, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh 
Kiên Giang, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Thôn Lộ Bao , Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

PHAN THỊ TRÚC LY Nữ
1988 Kinh Việt Nam

371282265
05/05/2011 Công an tỉnh Kiên Giang 

Số 09 ấp Hòa Hiệp, Xã Hoà Lợi, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Thôn Lộ Bao , Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

8. Thông tin về chủ sở hữu:
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